PHỤ LỤC THỐNG KÊ VĂN BẢN THAM MƯU, BAN HÀNH 
(Kèm theo Báo cáo số:  341 /BC-UBND ngày  22/11/2019 
của UBND tỉnh Điện Biên)


	TT
	Tên văn bản
	Số, ngày, tháng, năm
	Nội dung

	I. TỈNH ỦY: 04 (01 Chỉ thị; 02 Chương trình; 01 Kế hoạch; 01 Công văn)

	1
	Chỉ thị
	43-CT/TU

ngày 05/01/2019
	Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2019

	2
	Chương trình
	168-CTr/TU

ngày 15/10/2019
	Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

	3
	Kế hoạch 
	Số 61-KH/TU 

ngày 20/3/2019
	Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”

	4
	Công văn
	726-CV/TU,

ngày 22/3/2019
	Về việc đấu tranh, giải quyết hoạt động thành lập "Nhà nước Mông"

	II. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH: 30 (18 Kế hoạch; 12 Công văn)

	1
	Kế hoạch
	3479/KH-UBND,

ngày 27/11/2018
	Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2018-2019

	2
	Kế hoạch
	230/KH-UBND

ngày 25/12/2018
	Về việc thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW về chiến lược An ninh mạng quốc gia 

	3
	Kế hoạch
	131/KH-UBND

ngày 14/01/2019
	Triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư

	4
	Kế hoạch
	35/KH-UBND

ngày 30/01/2019
	Về việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2019

	5
	Kế hoạch
	282/KH-UBND 

ngày 30/01/2019
	Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm năm 2019

	6
	Kế hoạch
	283/KH-UBND 

ngày 30/01/2019
	Kế hoạch triển khai chương trình công tác phòng, chống mua bán người năm 2019

	7
	Kế hoạch
	284/KH-UBND 

ngày 30/01/2019
	Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy năm 2019

	8
	Kế hoạch
	406/KH-UBND

ngày 19/02/2019
	Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	9
	Kế hoạch
	581/KH-UBND

ngày 07/3/2019
	Triển khai thi hành Luật CAND trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	10
	Kế hoạch
	700/KH-UBND

ngày 20/3/2019
	Triển khai thi hành Luật Đặc xá trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	11
	Kế hoạch
	97/KH-UBND 

ngay 21/03/2019
	Kế hoạch thực hiện dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn" trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020

	12
	Kế hoạch
	828/KH-UBND

ngày 01/4/2019
	Triển khai thi hành Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước

	13
	Kế hoạch
	1150/KH-UBND 25/04/2019
	Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 12/4/2019 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thỉ 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

	14
	Kế hoạch 
	Số 1175/KH-UBND 

ngày 26/4/2019 
	Triển khai thực hiện Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 20/3/2019 về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”

	15
	Kế hoạch
	780/KH-UBND

ngày 16/5/2019
	Triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo (giai đoạn 2019 - 2021) trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong CAND

	16
	Kế hoạch
	1514/KH-UBND

ngày 27/05/2019
	Kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019

	17
	Kế hoạch
	1758/KH-UBND

ngày 17/06/2019
	Kế hoạch triển khai thực hiện ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7 năm 2019

	18
	Kế hoạch
	1759/KH-UBND

ngày 17/06/2019
	Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

	19
	Công văn
	222/UBND-NC

ngày13/12/2018
	Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

	20
	Công văn
	228/UBND-NC

 ngày 20/12/2018
	Tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn các hành vi hoạt động “tín dụng đen”

	21
	Công văn
	205/UBND-NC

ngày 23/01/2019
	Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện kiến nghị của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về thực hiện pháp luật phòng, chống mua bán người

	22
	Công văn
	40/UBND-NC

ngày 31/01/2019
	Thông báo nguy cơ mất an ninh mạng khi sử dụng các thiết bị điện tử do nước ngoài trao tặng

	23
	Công văn
	116/UBND-NC

 ngày 02/4/2019
	Về việc phát hiện, ngăn chặn tổ chức tự xưng “Ban liên lạc người có công với Cách mạng Việt Nam”

	24
	Công văn
	1149/UBND-NC

ngày 25/4/2019
	Triển khai Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và chính phủ liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về hợp tác phòng, chống mua bán người

	25
	Công văn
	140/UBND-NC

ngày 25/4/2019
	Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tài trợ của tổ chức USAID/Mỹ tại tỉnh Điện Biên

	26
	Công văn
	1248/CV-UBND

 ngày 06/5/2019
	V/v tăng cường công tác PCCC&CNCH; Công văn số 1208/CV-UBND ngày 02/5/2019 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

	27
	Công văn
	1629/UBND-NC

ngày 6/6/2019
	Thực hiện các quy định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về phòng, chống ma túy

	28
	Công văn
	180/UBND-NC

ngày 07/6/2019
	Về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống khủng bố

	29
	Công văn
	211/UBND-NC

ngày 19/7/2019
	Vv tăng cường các biện pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

	30
	Công văn
	2662/UBND-NC

ngày 09/9/2019
	Tăng cường công tác PCCC và hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 04/10
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